BỘ CÔNG THƯƠNG
BAN SOẠN THẢO DỰ ÁN
LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 


Báo cáo
ĐÁNH GIÁ VIỆC ÁP DỤNG 
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH 
HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ 
HIỆU QUẢ Ở NƯỚC TA ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN NAY 
Hµ Néi 6/2009
Mục lục
3I.  Tổng quan


31.  Tình hình gia tăng mức tiêu thụ năng lượng


42.  Hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK&HQ) ở Việt Nam và các văn bản pháp lý điều chỉnh


42.1. Hoạt động SDNL TK&HQ trước khi có các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh:


82.2. Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động SDNL TK&HQ ở Việt Nam:


9II.  Tác động của các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành đối với hoạt động SDNL TK&HQ ở nước ta trong mấy năm vừa qua


111. Luật Điện lực số 28/2004-QH11:
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I.  Tổng quan

1.  Tình hình gia tăng mức tiêu thụ năng lượng

Sự thiếu hụt năng lượng là tình trạng thường xẩy ra ở nước ta, cũng giống như nhiều nước khác đang ở giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá. Mối quan tâm hàng đầu của quốc gia là phải nhanh chóng bù đắp thiếu hụt năng lượng, nhanh chóng cân bằng năng lượng. Những kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cung cấp năng lượng được ưu tiên, năng lượng phải “đi trước một bước”, dẫn đến tỷ lệ so sánh giữa mức tăng trưởng cung cấp năng lượng so với chỉ số mức tăng trưởng thu nhập kinh tế quốc dân (GDP)- thường được gọi là hệ số đàn hồi năng lượng, luôn lớn hơn 1, có khi đến 2 lần. Trong mấy năm gần đây, hệ số đàn hồi năng lượng ở nước ta đang ở mức cao, xấp xỉ 1,6 (cung cấp năng lượng tăng 12,1% trung bình mỗi năm so với mức tăng trưởng GDP khoảng 7,8%, trong giai đoạn 2001 – 2005). Cường độ năng lượng (mức tiêu thụ năng lượng quy đổi ra kilôgam dầu tiêu chuẩn để sản xuất ra 1 đơn vị giá trị kinh tế – kgOE/đồng hoặc kgOE/USD) của nước ta tăng dần từ 312 lên 412 và đến trên 500 kgOE/1000 USD tương ứng với các năm 1990, 2000 và 2005. Với tỷ trọng tiêu thụ năng lượng cho ngành công nghiệp chiếm khoảng 41%, dùng cho sinh hoạt đời sống chiếm khoảng 36% so với tổng nhu cầu năng lượng cung cấp cho cả nước, các chỉ số về cường độ năng lượng nói trên một mặt thể hiện mức độ phát triển công nghiệp hoá ngày càng cao, mức sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, đòi hỏi tăng nhu cầu năng lượng, song nếu so sánh với bên ngoài, cường độ năng lượng của nước ta lại đang cao gấp hơn 2 lần so với mức bình quân chung của thế giới. So với Thái Lan và Malaysia, cường độ năng lượng của nước ta lớn hơn tương ứng 1,5 và 1,7 lần. Trong chừng mực nhất định, điều đó có nghĩa là hiệu quả trong sử dụng năng lượng ở nước ta còn thấp hơn 1,5-1,7 lần so với các nước nói trên. Tình trạng này do nhiều nguyên nhân, trong đó một phần do hiệu suất thấp của công nghệ thiết bị, song ở nhiều trường hợp lại do việc quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp yếu kém, việc sử dụng năng lượng chưa tiết kiệm trong sinh hoạt đời sống của nhân dân. Với đà gia tăng nhu cầu năng lượng của nước ta, như dự báo vào năm 2005 cho thấy, Việt Nam từ một quốc gia xuất khẩu năng lượng sẽ trở thành quốc gia nhập tịnh năng lượng vào khoảng năm 2020. Ngoài sản phẩm dầu, Việt Nam sẽ phải nhập cả than đá, khí đốt cho sản xuất điện và phải mua thêm điện của các nước láng giềng.  

Tiêu thụ năng lượng thương mại bình quân cho một người dân của Việt Nam tăng từ 63 kgOE năm 1990 lên 250 kgOE năm 2005. Mặc dù vậy, mức tiêu thụ năng lượng bình quân của Việt Nam hiện nay mới bằng khoảng 22% mức bình quân chung của thế giới.
Một số chỉ tiêu kinh tế - năng lượng của nước ta được thể hiện ở bảng sau:

Chỉ tiêu 
Năm
1990       2000        2005

GDP (USD/người) 
114         401            645

Tiêu thụ NL thương mại (kgOE/người) 
  63         154            250

Tiêu thụ điện năng thương phẩm (KWh/người) 
93         288            540

Cường độ năng lượng (KgOE/1000USD95) 
312       412            500

Hệ số đàn hồi năng lượng (1990-2002)                          1,41         1,56

Hệ số đàn hồi điện năng                  
                      1,82         2,0

Vấn đề nâng cao hiệu suất trong cung cấp năng lượng (khai thác, chuyển hoá, vận chuyển và phân phối năng lượng) trên thế giới đã được chú ý trong đầu tư, nghiên cứu và phát triển từ những năm đầu thế kỷ 20, trong khi đó, hiệu suất trong sử dụng năng lượng cuối cùng (sử dụng năng lượng trong công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt đời sống …) chỉ mới được chú ý đúng mức từ giữa những năm 70’ của thế kỷ trước. Tăng hiệu suất sử dụng năng lượng đồng nghĩa với việc làm giảm bớt mức tiêu thụ năng lượng tính trung bình trên một đơn vị giá trị của tổng sản phẩm sản xuất ra ở một quốc gia, giảm đòi hỏi tăng khai thác và cung cấp nhiên liệu để sản xuất năng lượng. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả còn là giải pháp được đặc biệt chú trọng nhằm giảm lượng phát thải khí cácboníc (CO2, một loại khí nhà kính), bảo vệ tầng ôzôn, giảm chất thải do sản xuất năng lượng, góp phần tích cực bảo vệ môi trường.   

2.  Hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK&HQ) ở Việt Nam và các văn bản pháp lý điều chỉnh

2.1. Hoạt động SDNL TK&HQ trước khi có các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh:    

Khoảng hơn một thập kỷ gần đây, từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước, mối quan tâm về hiệu suất trong sử dụng năng lượng mới bắt đầu được chú ý ở nước ta. Khởi đầu là các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, tiếp theo là những dự án thí điểm ít nhiều đã thành công nhờ có sự trợ giúp về tài chính và kỹ thuật công nghệ của các đối tác quốc tế, những ảnh hưởng tích cực qua việc tiếp thu các kinh nghiệm nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế …, các hoạt động có tính chất riêng lẻ này đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về ý nghĩa quan trọng của việc SDNL TK&HQ từ các cơ quan quản lý nhà nước đến các doanh nghiệp và người dân. Việc SDNL TK&HQ đã dần dần chứng minh được giá trị tích cực, không những mang lại lợi ích to lớn trong phát triển kinh tế ở tầm vĩ mô của quốc gia, góp phần tích cực bảo vệ môi trường mà trong thực tế đã trở thành nhu cầu nội tại nhằm tiết kiệm chi phí của các nhà sản xuất, của các hộ gia đình ở nước ta. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (trong nhiều trường hợp được nói đến bằng thuật ngữ ‘hiệu suất năng lượng’ hay ‘bảo tồn năng lượng’) là một trong những nội dung đã được nguyên thủ các nước ASEAN ký kết trong Tầm nhìn ASEAN 2020, cụ thể hoá trong Kế hoạch hành động Hà Nội thông qua năm 1998. Những động thái tích cực trong hoạt động về hiệu suất năng lượng, bảo tồn năng lượng của các nước, đặc biệt là các nước trong khu vực đã tác động mạnh đến các hoạt động nghiên cứu khoa học, đến hợp tác quốc tế, các dự án triển khai ứng dụng mở đầu trong lĩnh vực SDNL TK&HQ ở nước ta.

Các hoạt động SDNL TK&HQ trong giai đoạn đầu tiên này đáng kể nhất gồm:

1)  Xây dựng tổng sơ đồ tiết kiệm năng lượng
Dự án là mắt xích kết nối kết quả của Chương trình Khoa học công nghệ cấp nhà nước về năng lượng, giai đoạn 1990-1995. Luận điểm về tiết kiệm và hiệu quả năng lượng là yếu tố cốt yếu đối với phát triển bền vững đã được lần đầu tiên nói đến trong các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của Chương trình này. Dự án do Bộ KHCN&MT hợp tác với Cơ quan EDP Foundation của Hà Lan thực hiện từ năm 1997. Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan là cơ quan tài trợ. Dự án cũng đã kêu gọi được sự trợ giúp về tài chính và công nghệ từ nhiều đối tác nước ngoài (Pháp, Nhật, EU, Hàn quốc, Đức, Thái Lan, UN-ESCAP v.v…)

Các hoạt động thí điểm về tiết kiệm năng lượng và chuyển giao công nghệ trong ngành giấy & bột giấy, gốm sứ đã được triển khai. Dự án đã đi đến kết luận về tiềm năng tiết kiệm khoảng 8-10% mức tiêu thụ năng lượng trong cả nước và giảm nhu cầu phụ tải điện vào thời gian cao điểm từ 150-200MW. Dự án đã xác định, các doanh nghiệp vừa và nhỏ là các cơ sở có tiềm năng tiết kiệm năng lượng cao nhất, gồm xí nghiệp sản xuất gạch ngói, gốm sứ, giấy & bột giấy, nhựa và dệt.

Các nghiên cứu từ dự án này là tiền đề để các tổ chức quốc tế tham gia tích cực cùng các đối tác trong nước thực hiện ba dự án tiếp theo trong giai đoạn đầu tiên này, gồm dự án DSM trong ngành điện, dự án Hiệu quả năng lượng cho chiếu sáng công cộng ở Việt Nam (VEEPL) và dự án Thúc đẩy Tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (PECSME) sau này.

2) Dự án Quản lý nhu cầu sử dụng điện (DSM): 

Dự án được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, thực hiện từ năm 2000 đến 2006, nhằm mục tiêu thúc đẩy sử dụng điện hiệu quả, giảm phụ tải vào giờ cao điểm và cung cấp dịch vụ năng lượng cho người nghèo.

-  DSM giai đoạn 1: 

+ Thực hiện từ năm 2000 đến năm 2003 do Bộ Công nghiệp chủ trì;

+ WB phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế của Thuỵ Điển (SIDA) tài trợ 29 triệu SEK (2,96 triệu USD) để thực hiện dự án;

+ Dự án tập trung chủ yếu vào việc xây dựng đội ngũ, tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực về kiểm toán năng lượng.
- DSM giai đoạn 2:

+ Bắt đầu vào năm 2003;

+ Trị giá dự án: 16,72 triệu USD (Quỹ Môi trường toàn cầu GEF đóng góp 5,25 triệu USD)

+ Mục tiêu: giảm 120MW nhu cầu phụ tải điện vào giờ cao điểm trong ba năm, với mức chi phí ít hơn một phần mười vốn đầu tư để xây một nhà máy điện mới (hiệu quả đem lại bằng các chi phí tránh được).
DSM giai đoạn 2 gồm 2 hợp phần:

Hợp phần 1: Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện:

+ Lắp đặt 5.600 điện kế ba giá (TOU) cho khoảng 4000 khách hàng lớn & vừa; 

+ Điều khiển trực tiếp để cắt giảm nhu cầu của khoảng 2.000 phụ tải tiêu thụ cuối cùng vào các giờ cao điểm; 

+ Thúc đẩy việc thay thế bóng đèn tiêu tốn nhiều điện năng bằng các bóng đèn huỳnh quang gầy T5, T8 và đèn compact.

Hợp phần 2: Bộ Công nghiệp chủ trì thực hiện:

Thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu tiêu thụ điện cho các tòa nhà thương mại, khách sạn và các cao ốc văn phòng.

Dự án DSM là dự án có quy mô lớn đầu tiên về SDNL TK&HQ (trong lĩnh vực sử dụng điện) ở nước ta, được thực hiện một cách quy củ, rộng khắp, tổ chức tốt (thông qua hoạt động của văn phòng DSM đặt ở Bộ Công nghiệp và các nhóm hạt nhân – DSM cell ở EVN và các công ty điện lực), thu được kết quả rất tốt.  

3)  Dự án Hiệu quả năng lượng trong chiếu sáng công cộng ở Việt Nam (VEEPL) (VIE/00/G43) 
Dự án được Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ. Viện Khoa học Việt Nam chủ trì thực hiện vào các năm 2003-2004.

- Mục tiêu: 

+ Cải thiện mức chiếu sáng và chất lượng chiếu sáng công cộng nhằm tiết kiệm điện;

+ Giảm mức tăng trưởng nhu cầu chiếu sáng thông qua cải tiến nguồn sáng, các bộ điều khiển và chóa đèn.

- Dự án tập trung vào việc xây dựng các đề xuất chính sách trong chiếu sáng công cộng, hỗ trợ kỹ thuật, cấp vốn và thực hiện dự án trình diễn. 

4)  Xây dựng Quy chuẩn Hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà (EECBC) 

Dự án được UNDP-GEF tài trợ, Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện từ năm 2001.

- Mục tiêu: phát triển một bộ quy chuẩn về xây dựng các toà nhà, các yêu cầu tối thiểu về hiệu quả năng lượng bắt buộc các tòa nhà, cao ốc văn phòng, khách sạn phải đạt được;

- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam - Hiệu quả năng lượng cho tòa nhà đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số  40/2005/QD9-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ngày 17/11/2005

- Quy chuẩn được áp dụng cho các tòa nhà thương mại có tổng diện tích sàn từ 300 m2 trở lên và có hệ thống điều hòa không khí và các thiết bị tiêu thụ năng lượng khác.

5)  Chương trình thí điểm Hiệu quả năng lượng thương mại (DSM-EE), 

Dự án dó GEF/WB tài trợ, bắt đầu thực hiện vào năm 2005.

- Mục tiêu: thử nghiệm các mô hình và cơ chế kinh doanh phù hợp để làm xúc tác cho thị̣ trường hiệu quả năng lượng; 

- Dự án thực hiện thí điểm việc hỗ trợ theo nhóm nhỏ các nhà cung cấp dịch vụ thương mại trong các giai đoạn của một dự án hiệu suất năng lượng, phát triển năng lực đánh giá dự án (đối với các nhà chế tạo thiết bị, các nhà cung cấp thiết bị, các công ty dịch vụ tài chính)

6)  Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (PECSME - VIE01/G41)
- Dự án do UNDP tài trợ do Bộ KH&CN chủ trì, thực hiện từ năm 2005 đến 2010. Kinh phí 3,5 triệu USD.

- Mục tiêu của dự án nhằm phổ biến áp dụng rộng rãi các kinh nghiệm thực tế, các phương thức vận hành và các công nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả của thế giới vào các DNVVN ở Việt Nam.

Các ngành được nhắm tới gồm sản xuất gạch ngói, gốm sứ, dệt may, giấy & bột giấy và chế biến thực phẩm.

- Các hoạt động: Dự án bao gồm sáu hợp phần:

a) Phát triển và hỗ trợ về chính sách và thể chế;

b) Truyền thông và nhận thức;

c) Phát triển năng lực kỹ thuật;

d) Hỗ trợ cung ứng dịch vụ hiệu quả năng lượng;

e) Thu xếp tài chính;

f) Dự án trình diễn.

+ 10 dự án trình diễn được dự kiến thực hiện trong các DNVVN thuộc 5 ngành sản xuất

+ Phổ biến kết quả đến 500 doanh nghiệp khác

Đánh giá chung, các dự án về SDNL TK&HQ trong giai đoạn đầu tiên này (các dự án này đã hoặc sắp kết thúc), đều đã đạt được mục tiêu đề ra lúc ban đầu. Mặc dù là các dự án do các Bộ, ngành điều hành riêng, song đã góp phần không nhỏ trong việc đề xuất các chính sách được rút ra từ nhu cầu thực tiễn, xây dựng tài liệu kỹ thuật, chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về SDNL TK&HQ để áp dụng thành công vào Việt Nam. Các lĩnh vực được chọn thực hiện dự án đều có ý nghĩa lớn về giá trị đóng góp vào tổng mức tiết kiệm năng lượng của nước ta (dự án DSM trong sử dụng điện, dự án PECSME trong các DNVVN v.v…). Một thực tế cần ghi nhận là vào giai đoạn đầu tiên này, các dự án này đều đã được thực hiện nhờ sự trợ giúp tích cực của các tổ chức quốc tế thông qua các hợp tác song phương với các Bộ, ngành của Việt Nam. Nguồn vốn hầu như đều từ nguồn viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế (nguồn TA-trợ giúp kỹ thuật) cộng với một phần đóng góp của Chính phủ Việt Nam. Các dự án đã tạo nên những cú huých thực sự hiệu quả, thúc đẩy hoạt động SDNL TK&HQ ở nước ta trong thập kỷ đầu tiên bước vào thế kỷ 21.      

2.2. Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động SDNL TK&HQ ở Việt Nam:

 Sự cần thiết phải nhân rộng, phải tổ chức có quy củ hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cả nước, đòi hỏi phải có một khung pháp lý đầy đủ hỗ trợ. Tuy vậy, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh và thúc đẩy các hoạt động SDNL TK&HQ ở nước ta thực sự chỉ mới được chú ý từ mấy năm gần đây. Nhờ các cơ sở pháp lý này, hoạt động SDNL TK&HQ ở nước ta theo diện rộng và theo chiều sâu đã có những bước phát triển sôi động trong khoảng 5 năm gần đây.

Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho đến nay bao gồm:

1) Luật Điện lực số 28/2004-QH11 được Quốc hội khoá 11 thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 3/12/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2005; 

2) Nghị định của Chính phủ số 102/2003/NĐ-CP về SDNL TK&HQ, ban hành ngày 3/9/2003, quy định cụ thể về các hoạt động SDNL TK&HQ trong sản xuất công nghiệp, trong các toà nhà lớn, trong giao thông vận tải, trong sinh hoạt đời sống và đối với các thiết bị sử dụng năng lượng;

3) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 79/2006/QĐ-TTg, ngày 14/4/2006, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNL TK&HQ; 

4) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 80/2006/QĐ-TTg, ngày 14/4/2006, phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010;  

5) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1855/QĐ-TTg, ngày 27/12/2007, phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; 

6) Thông tư của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) số 01/2004/TT-BCN, ban hành ngày 2/7/2004, hướng dẫn thực hiện Nghị định 102/2003/NĐ-CP trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp;

7) Thông tư của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) số 08/2006/TT-BCN, ban hành ngày 16/11/2006, hướng dẫn trình tự, thủ tục dán nhãn tiết kiệm năng lượng cho các sản phẩm sử dụng năng lượng; 

Một số văn bản là các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, áp dụng trong xây dựng công trình, sản xuất chế tạo các thiết bị sử dụng năng lượng cũng đã được ban hành:  

1) Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 09:2005 ban hành theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số 40/2005/QĐ-BXD, ngày 17/11/2005 “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả”. Quy chuẩn được soạn thảo và ban hành căn cứ quy định của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội khoá 11 thông qua ngày 26/11/2003 tại kỳ họp lần thứ 10. Quy chuẩn quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật về kết cấu, kiến trúc, vật liệu nhằm đảm bảo hiệu quả về tiết kiệm năng lượng trong các công trình xây dựng, áp dụng cho tất cả các tòa nhà thương mại có tổng diện tích sàn từ 300 m2 trở lên, có hệ thống điều hoà không khí và các thiết bị tiêu thụ năng lượng khác.

2) Tiêu chuẩn kỹ thuật về hiệu suất năng lượng đối với 06 thiết bị sử dụng nhiều năng lượng sẽ được lựa chọn dán nhãn: 

- Động cơ điện công nghiệp TCVN 7542:2005;

- Đèn huỳnh quang và ballast cho đèn huỳnh quang TCVN 7541:2005;

- Điều hoà nhiệt độ TCVN7830:2007;

- Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh TCVN 7828:2007;
- Quạt điện TCVN 7826:2007;
- Đèn huỳnh quang compact  TCVN 7896:2008 .

II.  Tác động của các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành đối với hoạt động SDNL TK&HQ ở nước ta trong mấy năm vừa qua

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia ban hành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1855/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 có vị trí là văn bản định hướng quan điểm chung cho phát triển năng lượng của nước ta đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050. Liên quan đến chiến lược sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, luận điểm nêu trong Chiến lược là:   

-  Phát triển năng lượng phải gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đảm bảo đi trước một bước với tốc độ cao, bền vững, đồng bộ, đi đôi với đa dạng hóa các nguồn năng lượng và công nghệ tiết kiệm năng lượng là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


-  Phát triển năng lượng quốc gia phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên trong nước kết hợp với việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngoài một cách hợp lý, thiết lập an ninh năng lượng quốc gia trong điều kiện mở, thực hiện liên kết hiệu quả trong khu vực và toàn cầu, gắn với giữ vững an ninh quốc gia và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. 


- Lồng ghép sử dụng năng lượng mới và tái tạo vào chương trình tiết kiệm năng lượng và các chương trình mục tiêu quốc gia khác như chương trình điện khí hóa nông thôn, trồng rừng, xóa đói giảm nghèo, nước sạch, VAC...


- Chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cần xác định những yêu cầu cụ thể về tiết kiệm đối với các ngành sử dụng nhiều năng lượng; khuyến khích việc ứng dụng thiết bị, công nghệ mới tiết kiệm năng lượng. 

Trong công tác quản lý, các định hướng trên đã được các nhà lập chính sách phát triển năng lượng, lập quy hoạch năng lượng, ra quyết định các dự án đầu tư v.v... tuân thủ và vận dụng theo cách này hay cách khác vào mọi hoạt động phát triển năng lượng nói chung và SDNL TK&HQ nói riêng ở nước ta.

Về mặt tác nghiệp cụ thể, các văn bản quy phạm pháp luật gồm Luật Điện lực số 28/2004-QH11; Nghị định 102/2003/NĐ-CP; Thông tư 01/2004/TT-BCN của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định 102/2003/NĐ-CP trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; Thông tư 08/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn trình tự, thủ tục dán nhãn tiết kiệm năng lượng cho các sản phẩm sử dụng năng lượng; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 79/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNL TK&HQ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 80/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010  đã tạo nên bộ khung pháp lý để quản lý và triển khai các hoạt động SDNL TK&HQ trong cả nước trong 5 năm gần đây. Các văn bản này có quan hệ rất khăng khít với nhau, làm cơ sở để Chính phủ thống nhất quản lý thông qua điều hành chung của Bộ Công Thương về SDNL TK&HQ trong mấy năm qua. Nghị định 102/2003/NĐ-CP ra đời trước Luật Điện lực. Tuy vậy, một số nội dung của Nghị định, liên quan đến sử dụng tiết kiệm điện lại đã được khái quát thêm ở Luật Điện lực sau này. 

Có thể phân chia một cách tương đối thành hai nhánh: 

- Sử dụng tiết kiệm điện được Luật Điện lực chi phối, thực hiện cụ thể thông qua Quyết định 80/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010;

- Hoạt động SDNL TK&HQ nói chung được chi phối trực tiếp bởi Nghị định 102/2003/NĐ-CP cùng với các Thông tư của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) số 01/2004/TT-BCN về quản lý SDNL TK&HQ trong sản xuất công nghiệp; số 08/2006/TT-BCN hướng dẫn trình tự, thủ tục dán nhãn sản phẩm tiết kiệm năng lượng; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 79/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNL TK&HQ giai đoạn 2006-2015.      

1. Luật Điện lực số 28/2004-QH11: 

Luật Điện lực quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.

Luật Điện lực dành Chương III quy định về ‘Tiết kiệm trong phát điện, truyền tải, phân phối và sử dụng điện’.

Liên quan đến sử dụng tiết kiệm điện, hai nhóm chính sách tổng quát được quy định trong Luật, gồm “Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoạt động điện lực và sử dụng điện nhằm tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường sinh thái” và “Đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để phát điện”. 

Các chính sách và biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích, thúc đẩy tiết kiệm điện, gồm:

Các chính sách:

a) Khuyến khích sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu, áp dụng ưu đãi về thuế đối với sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm tiết kiệm điện và trang thiết bị, vật tư dây chuyền công nghệ nhập khẩu để sản xuất sản phẩm tiết kiệm điện;

b) Dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm tiết kiệm điện hoặc dự án đầu tư nhằm mục đích tiết kiệm điện được vay vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

c) Dự án đầu tư phát triển nhà máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo được hưởng ưu đãi về đầu tư, giá điện và thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Biện pháp

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng các chương trình, dự án thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; bố trí kinh phí thích đáng cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ cho mục tiêu tiết kiệm điện.

b) Căn cứ mục tiêu phát triển kính tế - xã hội, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia vê tiết kiệm năng lượng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Về tiết kiệm trong sử dụng điện, Luật quy định:

1) Tổ chức, cá nhân sử dụng điện cho sản xuất có trách nhiệm:

a)  Thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện để giảm chênh lệch công suất giữa giờ cao điểm và giờ thấp điểm của biểu đồ phụ tải hệ thống điện;

b) Cải tiến, hợp lý hoá quy trình sản xuất, áp dụng công nghệ và trang thiết bị sử dụng điện có suất tiêu hao điện năng thấp để tiết kiệm điện;

c)  Hạn chế tối đa việc sử dụng thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm của biểu đồ phụ tải hệ thống điện;

d)  Bảo đảm hệ số công suất theo tiêu chuẩn kỹ thuật và hạn chế tối đa việc sử dụng non tải thiết bị điện;

đ)  Tổ chức kiểm toán năng lượng theo định kỳ và thực hiện các giải pháp điều chỉnh sau khi có kết luận kiểm toán theo quy định của Bộ Công nghiệp.

2) Việc định giá bán lẻ điện cho sản xuất, sinh hoạt và dịch vụ phải bảo đảm thúc đẩy tổ chức, cá nhân sử dụng tiết kiệm điện, khuyến khích sử dụng điện trong giờ thấp điểm, giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm của biểu đồ phụ tải hệ thống điện.

3) Tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu trang thiết bị chiếu sang, thông gió, điều hoà, bơm nước, cung cấp nước nóng, thang máy và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt khác phải bảo đảm các chỉ tiêu tiêu hao điện năng tiên tiến nhằm giảm chi phí điện năng, góp phần thực hiện tiết kiệm điện.

4) Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ban hành quy chế sử dụng tiết kiệm điện trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình.

5) Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn tiêu hao điện năng cho các loại sản phẩm, hàng hoá sử dụng điện.

Liên quan đến vấn đề tiết kiệm điện, Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg, ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010 là văn bản triển khai Luật Điện lực trong một giai đoạn cụ thể, với các mục tiêu cụ thể và những biện pháp cụ thể. 

2. Nghị định của Chính phủ số 102/2003/NĐ-CP về SDNL TK&HQ

Trong thực tế, với 9 chương, 27 điều, Nghị định của Chính phủ số 102/2003/NĐ-CP ngày 3/9/2003 là văn bản ra đời sớm nhất, trước Luật Điện lực, là văn bản pháp lý cao nhất tại thời điểm ban hành về SDNL TK&HQ, với các quy định trực tiếp điều chỉnh hoạt động SDNL TK&HQ ở nước ta, đang phát huy hiệu quả cho đến nay. Nghị định quy định một cách tương đối về việc SDNL TK&HQ trong hầu hết các lĩnh vực có sử dụng năng lượng (cả điện năng và các dạng năng lượng khác), bao gồm SDNL TK&HQ trong sản xuất công nghiệp, trong các toà nhà, đối với các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng và trong sinh hoạt của nhân dân. Nghị định đã định nghĩa một cách rõ ràng, giúp toàn dân hiểu rõ ý nghĩa của việc SDNL TK&HQ. Theo Nghị định, “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng năng lượng một cách hợp lý, nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí năng lượng mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cần thiết cho các quá trình sản xuất, dịch vụ và sịnh hoạt – (Mục 2, Điều 3 Giải thích từ ngữ, Nghị định 102/2003/NĐ-CP)”. SDNL TK&HQ không đồng nghĩa với việc buộc các cơ sở sản xuất và nhân dân phải cắt bớt nhu cầu sử dụng năng lượng trong mọi hoạt động sản xuất và đời sống mà là khuyến khích việc sử dụng năng lượng một cách thông minh, vừa đủ cho nhu cầu, không lãng phí, vừa ích nước, lợi nhà.  

Nghị định 102/2003/NĐ-CP cùng với tập hợp các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công nghiệp (nay là bộ Công Thương) số 01/2004/TT-BCN, ban hành ngày 2/7/2004, hướng dẫn thực hiện Nghị định 102/2003/NĐ-CP trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; số 08/2006/TT-BCN, ban hành ngày 16/11/2006, hướng dẫn trình tự, thủ tục dán nhãn tiết kiệm năng lượng cho các sản phẩm sử dụng năng lượng; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 79/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNL TK&HQ giai đoạn 2006-2015; đã tạo thành tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật có mức độ gắn kết cao, bước đầu làm công cụ quản lý và từng bước triển khai các hoạt động SDNL TK&HQ của nước ta đến nay.

Nghị định 102/2003/NĐ-CP đã tác động đến các hoạt động sau:        

a)  Kiện toàn hệ thống quản lý về SDNL TK&HQ:

-  Ban Chỉ đạo quốc gia đã được thành lập nhằm phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, các địa phương trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNL TK&HQ. Chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động SDNL TK&HQ; Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ thay mặt Chính phủ thực hiện chức năng điều phối các hoạt động SDNL TK&HQ trong cả nước. Ban Chỉ đạo quốc gia về SDNL TK&HQ do Bộ trưởng Công Thương làm Trưởng ban, đại diện có thẩm quyền của một số Bộ, ngành liên quan là thành viên. Văn phòng Tiết kiệm năng lượng đã được thành lập tại Bộ Công Thương, giúp Ban Chỉ đạo quốc gia điều phối tác nghiệp hàng ngày;

  -  Các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng đã được thành lập và kiện toàn ở 6 địa phương, trong đó có Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng v.v… Đây là các đầu mối hướng dẫn, tư vấn, triển khai các hoạt động SDNL TK&HQ ở các vùng miền và giúp các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện các nghĩa vụ về SDNL TK&HQ theo quy định của Nghị định.

 -  Thông qua đầu mối là Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương, một số dự án lớn đang được các tổ chức quốc tế và tổ chức chính phủ tích cực hỗ trợ triển khai về tăng cường năng lực quản lý, đào tạo cán bộ tư vấn năng lượng, cán bộ quản lý năng lượng, tổ chức kiểm toán năng lượng, xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng v.v… trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNL TK&HQ và thực hiện Nghị định 102/2003/NĐ-CP.

-  Chương trình đào tạo nhân lực cho công tác tư vấn năng lượng, quản lý năng lượng, nâng cao năng lực quản lý về năng lượng cho cán bộ các Sở Công Thương đang được triển khai có bài bản. Một số trường đại học đã được giao nhiệm vụ soạn thảo giáo trình và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn cho các đối tượng trên ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Đã có hàng trăm lượt người được đào tạo trong hai năm 2007-2008; dự kiến từ 2010 đến 2013, hàng năm sẽ đào tạo 225 cán bộ quản lý năng lượng có cấp chứng chỉ. 100 tốt nghiệp sinh được cấp bằng về tư vấn năng lượng sẽ được đào tạo trong hai năm 2009-2010.  

b)  Hoạt động SDNL TK&HQ trong sản xuất công nghiệp:

- Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm bước đầu đã được liệt kê, lập danh mục. Một số Viện, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng đang được giao nhiệm vụ khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm để có các biện pháp quản lý. 450 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã được khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu trong hai năm 2007-2009. Theo quy định của Nghị định, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở có mức tiêu thụ nhiên liệu và nhiệt năng tổng cộng hàng năm quy đổi ra tấn dầu tương đương từ một nghìn tấn (1000 TOE) trở lên hoặc công suất sử dụng điện trung bình từ năm trăm (500) kW trở lên hoặc tiêu thụ điện năng hằng năm từ ba triệu (3.000.000) kWh trở lên.  

-  Đã có trên 1.200 doanh nghiệp được liệt kê, đưa vào danh mục các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Bộ Công Thương, thông qua Văn phòng Tiết kiệm năng lượng thuộc Vụ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Sở Công Thương đã từng bước chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện các biện pháp quản lý theo quy định của Nghị định và Thông tư hướng dẫn số 01/2004/TT-BCN.     

-  Khoảng 1/3 các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp đã tuân thủ việc lập báo cáo hàng năm gửi về văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương về tình hình sử dụng năng lượng của đơn vị theo mẫu hướng dẫn tại Thông tư 01/2004/TT-BCN.  

- Một số các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã được tổ chức kiểm toán năng lượng với sự trợ giúp kinh phí của nhà nước, do các đơn vị kiểm toán được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện trong mấy năm vừa qua.

- Việc hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tổ chức hệ thống quản lý năng lượng tại xí nghiệp đã được xúc tiến tích cực và được các doanh nghiệp hưởng ứng. Tập đoàn Chế tạo tàu thuỷ Việt Nam – VINASHIN đã chỉ đạo việc kiểm toán năng lượng đối với các công ty chế tạo lớn trong ngành và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và nước, tổ chức tốt mạng lưới quản lý năng lượng trong Tập đoàn. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật bản) đã bước đầu thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu suất năng lượng, chế độ cán bộ quản lý năng lượng theo hướng dẫn và yêu cầu của Nghị định 102/2003/NĐ-CP.

c)  Hoạt động quản lý SDNL TK&HQ trong các toà nhà: 

- Khoảng 250 khách sạn và toà nhà lớn đã được khảo sát, kiểm toán năng lượng, đưa vào danh mục các toà nhà được lựa chọn để được yêu cầu tăng cường quản lý về sử dụng năng lượng. Toà nhà được lựa chọn, theo quy định của Nghị định 102/2003/NĐ-CP, là một hoặc nhiều toà nhà tại cùng một địa chỉ đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

+ Được cung cấp điện từ trạm biến áp có tổng công suất lắp đặt từ 750 kVA trở lên.
+ Sử dụng năng lượng thương mại bao gồm điện năng và nhiệt năng trong một năm tổng cộng từ 10 triệu MJ trở lên, hoặc 2.800.000 kWh điện năng tương đương trở lên.   
- Việc tổ chức quản lý SDNL TK&HQ ở các toà nhà được lựa chọn chưa được tổ chức tốt do thiếu nhân lực quản lý ở cơ quan đầu mối là Bộ Xây dựng. Các báo cáo hàng năm về tình hình sử dụng năng lượng gửi về cơ quan quản lý đầu mối chưa được thực hiện. 

-  Trên cơ sở Nghị định 102/2003/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg quy định các biện pháp tiết kiệm điện trong công sở với các quy định cụ thể về chế độ điều hòa không khí nơi công sở. Gần đây, liên bộ Tài chính – Công Thương đã có hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT, ngày 01/6/2009. Các địa phương trong cả nước cũng đã có xây dựng các phương án sử dụng điện tiết kiệm triển khai chỉ thị số 19/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

d) Quản lý SDNL TK&HQ đối với trang thiết bị sử dụng năng lượng:

-  Việc quản lý SDNL TK&HQ đối với trang thiết bị sử dụng năng lượng chủ yếu tập trung vào hoạt động dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thực hiện theo Thông tư của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) số 08/2006/TT-BCN ban hành ngày 16/11/2006. Mẫu nhãn Tiết kiệm năng lượng đã được lựa chọn thông qua cuộc thi thiết kế được tổ chức năm 2004.

-  05 tiêu chuẩn về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với năm loại thiết bị sử dụng năng lượng (động cơ điện công nghiệp, đèn huỳnh quang và ballast đèn huỳnh quang, máy điều hoà nhiệt độ và quạt điện) đã được Tổng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường ban hành để phục vụ công tác dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

-  Các phòng thí nghiệm chuyên ngành để thử nghiệm các mẫu thiết bị do doanh nghiệp sản xuất/xuất nhập khẩu đề nghị được dán nhãn đã và đang được xây dựng và trang bị, được nhà nước cấp kinh phí.

-  Việc công nhận thiết bị tiết kiệm năng lượng đã được trao cho các mẫu đèn huỳnh quang T5, T8, choá đèn của hai công ty Điện Quang (Tp. Hồ Chí Minh) và Rạng Đông (Hà Nội). Theo hướng dẫn tại Thông tư 08/2006/TT-BCN, sau khi được công nhận, cơ sở sản xuất/xuất nhập khẩu các thiết bị đó tự in nhãn tiết kiệm năng lượng (theo mẫu thống nhất, in tại nhà in do Bộ Công Thương chỉ định) và tự dán lên sản phẩm. Nhà chế tạo/xuất nhập khẩu thiết bị được dán nhãn tự chịu trách nhiệm về tính trung thực trong việc dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

đ) Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong đời sống sinh hoạt:

- Trong lĩnh vực sinh hoạt đời sống, Nghị định 102/2003/NĐ-CP khuyến khích các hộ gia đình sử dụng các trang thiết bị chiếu sáng, thông gió, điều hoà nhiệt độ, bơm nước và các thiết bị phục vụ sinh hoạt khác có chỉ tiêu tiêu hao năng lượng tiên tiến, thay thế cho các trang thiết bị có chỉ tiêu tiêu hao năng lượng lạc hậu, nhằm giảm chi phí năng lượng và góp phần thực hiện chính sách tiết kiệm năng lượng của nhà nước.   

-  Các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là tiết kiệm điện đã triển khai theo các nội dung của Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010 được ban hành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 80/2006/QĐ-TTg đã được đánh giá kết quả ở trên.

-  Nhiều công trình hầm khí sinh học, dàn đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời đã được triển khai ở nhiều địa phương trong cả nước, có sự hợp tác tích cực của Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ các tỉnh, các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng.

III.  Đánh giá chung về vai trò của khung pháp lý hiện hành điều chỉnh hoạt động SDNLTK&HQ 

1. Luật Điện lực số 28/2004QH11

· Luật điện lực là luật chuyên ngành, đã quy định những định hướng khung và trong một số trường cụ thể đã có những quy định tương đối chi tiết cho việc SDNL TK&HQ trong lĩnh vực điện lực, là cơ sở pháp lý cao nhất, có tác động rất tích cực thúc đẩy việc phát triển ngành điện nói chung và hoạt động sử dụng tiết kiệm điện nói riêng rất hiệu quả từ khi ra đời, năm 2005 đến nay. Trong thực tế, các quy định của Luật là cơ sở để triển khai các hoạt động quản lý phía nhu cầu trong hoạt động điện lực. Việc quy định các giờ cao thấp điểm trong biểu đồ phụ tải điện với các biểu giá bán lẻ khác nhau cùng với việc triển khai lắp đặt các công tơ ba giá cho các hộ sử dụng điện lớn và vừa; việc Bộ Công nghiệp soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định  số 80/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010; việc lập quy hoạch các dự án thuỷ điện nhỏ và triển khai các dự án ứng dụng các dạng năng lương tái tạo vào mục đích phát điện trong mấy năm vừa qua … đều đã căn cứ vào các quy định khung của Luật Điện lực. Trên phương diện điều chỉnh hoạt động điện lực nói chung, Luật Điện lực đã có những quy định đầy đủ và sẽ giữ nguyên giá trị làm kim chỉ nam cho việc phát triển ngành điện đến tương lai xa, ít nhất đến năm 2050.


Theo nhận định của nhiều chuyên gia năng lượng quốc tế, Luật Điện lực của Việt Nam là một luật mang tính hiện đại rất cao. 

· Tuy vậy, là một luật chuyên ngành, Luật Điện lực chưa điều chỉnh hoạt động SDNL TK&HQ chung đối với các dạng năng lượng khác ngoài điện, mặc dù giữa điện và các dạng năng lượng khác (than, dầu, khí đốt, cung cấp hơi, cung cấp nhiệt …) có mối liên hệ vô cùng khăng khít. Trong chừng mực nhất định, việc tổ chức soạn thảo và ban hành các hướng dẫn chi tiết ở cấp Bộ (các Thông tư) còn chậm và thiếu, đặc biệt liên quan đến các cơ chế khuyến khích và hỗ trợ đã có quy định trong Luật. Nghị định của Chính phủ số 105/2005/NĐ-CP ban hành ngày 17/8/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực, tại Điều 5 quy định về quản lý nhu cầu cũng chưa có những hướng dẫn cụ thể, những chế tài thực hiện. Điều 5 của Nghị định chỉ quy định như một định nghĩa: “Quản lý nhu cầu điện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 của Luật Điện lực là những hoạt động, hướng dẫn việc thay đổi phương thức sử dụng điện; tăng hiệu suất của thiết bị; chống lãng phí; giảm tổn thất điện năng; giảm phụ tải đỉnh, giảm chênh lệch phụ tải giữa giờ cao và thấp điểm”.

· Với việc bổ sung các văn bản dưới luật, có tính tác nghiệp như Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ban hành ngày 14/4/2006 về Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010 có thể xem là bộ khung đầy đủ cho việc điều chỉnh hoạt động tiết kiệm điện của nước ta. Trong khi luật quy định các định hướng dài hạn, các chương trình triển khai theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ làm cụ thể hoá các mục tiêu ngắn hạn.  

· Để triển khai đầy đủ các quy định của Luật, ngoài Nghị định của Chính phủ số 105/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực, vẫn cần ban hành bổ sung các hướng dẫn cụ thể hơn ở cấp Thông tư của các Bộ, ví dụ để thực hiện các cơ chế ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất thiết bị tiết kiệm điện, các công trình ứng dụng năng lượng tái tạo v.v… đã được quy định về nguyên tắc trong Luật nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể. 

2. Nghị định 102/2003/NĐ-CP 

· Nghị định 102/2003/NĐ-CP ra đời đã thực sự trở thành chỗ dựa bước đầu cho việc triển khai rộng khắp đối với các hoạt động SDNL TK&HQ ở nước ta từ năm 2004 đến nay. Nhìn lại 5 năm vừa qua, một thực tế phải ghi nhận là hoạt động SDNL TK&HQ ở nước ta chỉ với thời gian ngắn đã có sự phát triển về diện cũng như về chất so với mấy năm đầu thập kỷ. Tình hình đó có được một phần lớn nhờ đã bước đầu xác lập được khung pháp lý, mà tiêu biểu là Nghị định 102/2003/NĐ-CP.

· Nghị định đã quy định việc Chính phủ thống nhất quản lý về SDNL TK&HQ, giao Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) làm đầu mối phối hợp các Bộ, ngành thực hiện quản lý nhà nước về SDNL TK&HQ.        

· Cùng với việc thực hiện các Thông tư số 01/2004/TT-BCN, số 08/2006/TT-BCN, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam 09:2005, công tác quản lý hoạt động SDNL TK&HQ đã có các cơ sở pháp lý để triển khai đối với hoạt đông sản xuất, quản lý toà nhà, quản lý thiết bị sử dụng năng lượng.

· Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNL TK&HQ được soạn thảo theo quy định của Nghị định 102/2003/NĐ-CP trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg là một chương trình dài hạn (2006-2015) gồm 6 nhóm nội dung với 11 đề án đã có tác động thúc đẩy triển khai mạnh mẽ các dự án về SDNL TK&HQ. Các hoạt động của Chương trình bao gồm việc từng bước hoàn thiện khung pháp lý, tuyên truyền nâng cao nhận thức, các chương trình đào tạo, hoạt động kiểm toán, thực hiện quản lý năng lượng trong xí nghiệp, trong giao thông vận tải, trong toà nhà và khu dân cư, dán nhãn sản phẩm tiết kiệm năng lượng, trình diễn sử dụng năng lượng tái tạo v.v…

Bên cạnh các tác động tích cực, Nghị định 102/2003/NĐ-CP còn có những hạn chế:  

· Nghị định ra đời tại thời điểm các hoạt động SDNL TK&HQ mới được hình thành ở nước ta, nhận thức của cộng đồng về tác dụng của nó còn rất hạn chế. Tư tưởng chủ đạo của Nghị định là khuyến khích và vận động Thiếu các chế tài bắt buộc và vì thế làm giảm mất tính buộc phải tuân thủ. Đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (SDNL TĐ) không tuân thủ đầy đủ quy định của Nghị định, hình thức răn đe duy nhất chỉ là được Bộ nhắc nhở. Kết quả chỉ mới có khoảng 1/5 cơ sở SDNL TĐ lập báo cáo về tình hình sử dụng năng lượng của đơn vị gửi về Bộ Công Thương thể hiện rõ việc nhiều cơ sở sản xuất chưa thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nghị định, do những  hạn chế đó của Nghị định. Hay việc SDNL TK&HQ trong các toà nhà hoàn toàn dựa vào tính tự nguyện, do thị trường điều tiết (qua chi phí năng lượng làm ảnh hưởng đến giá dịch vụ) mà không có một chế tài quản lý nào. Tình hình triển khai hoạt động SDNL TK&HQ đối với các toà nhà thời gian qua, ngoài các hoạt động của cơ quan quản lý (kiểm toán năng lượng, lập cơ sở dữ liệu…) về phía chủ các toà nhà hầu như không có các động thái tuân thủ nghĩa vụ (không nộp báo cáo hàng năm, chưa chú ý tổ chức hệ thống quản lý năng lượng v.v…).

· Khi nhận thức của cộng đồng về tác dụng của SDNL TK&HQ đã được nâng cao, các chế tài mạnh để tăng dần tính bắt buộc tuân thủ cần được bổ sung vào khung quy phạm pháp luật để sớm đưa hoạt động này vào quy củ.

· Nghị định ra đời sớm, thiếu một Luật làm chỗ dựa cho nên không quy định được các chế tài, các cơ chế là yêu cầu đặc thù đối với lĩnh vực điều chỉnh của Nghị định. Ví dụ như vấn đề thống kê năng lượng là một yêu cầu cấp thiết trong quản lý năng lượng. Mặc dù vậy, Nghị định không thể quy định nhiệm vụ (ví dụ cho Tổng Cục Thống kê làm đầu mối) thống kê năng lượng do Luật Thống kê không có quy định về thống kê năng lượng. Các cơ chế khuyến khích về tài chính, về các cơ chế hỗ trợ khác cũng chỉ được đề cập một cách chung chung, không triển khai được trong thực tế do đụng phải các vướng mắc khi xây dựng văn bản hướng dẫn.

· Thiếu cơ chế phối hợp quản lý giữa cơ quan quản lý đầu mối trung ương với các địa phương cho nên việc đốc thúc thực hiện Nghị định ở cấp địa phương còn rất hạn chế với chất lượng còn chưa đồng đều. 

IV. Kết luận

· Nhu cầu tiêu thụ năng lượng của nước ta ngày càng tăng cao trong  quá trình công nghiệp hoá. Trong khi đó, công nghệ của thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất còn thấp, trình độ quản lý ở các cơ sở sử dụng năng lượng còn yếu, người dân còn sử dụng lãng phí nhiều năng lượng dẫn đến các chỉ số so sánh về tiêu thụ năng lượng của Việt Nam còn cao hơn nhiều so với trung bình của thế giới. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã chứng minh được giá trị tích cực và ngày càng trở thành yêu cầu thiết thực đối với các cơ sở sản xuất, các cơ quan và ngoài xã hội.

· Hoạt động SDNLTK&HQ ở nước ta đã có sự phát triển vượt bậc trong gần 1 thập kỷ qua. Bước đầu là các công trình nghiên cứu khoa học, các dự án thí điểm, tiến đến những hoạt động đa dạng, triển khai rộng khắp, có định hướng, do Chính phủ thống nhất quản lý.

· Những chuyển biến tích cực về lượng và chất đó trong hoạt động SDNL TK&HQ đã được hỗ trợ có hiệu quả của khung pháp lý đang từng bước được hoàn thiện. Các văn bản quy phạm pháp luật đó bao gồm Luật Điện lực số 28/2004/QH11, Nghị định 102/2003/NĐ-CP, một số Thông tư hướng dẫn Nghị định của Bộ Công Thương, các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn kỹ thuật, các Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNL TK&HQ, Chương trình tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ đã tạo thành khung văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động SDNL TK&HQ (kể cả tiết kiệm điện) trong 5 năm trở lại đây. Các văn bản quy phạm pháp luật trên đã và đang có đóng góp rất tích cực vào hoạt động SDNL TK&HQ của nước ta. Thiếu các văn bản đó, hoạt động SDNL TK&HQ đã không thể liên kết lại thành một trào lưu với bước phát triển rất nhanh, trên diện rộng và có chiều sâu như trong mấy năm vừa qua.

· Luật Điện lực là một luật chuyên ngành, được soạn thảo theo hướng luật hiện đại, với các quy định chi tiết, sẽ có giá trị lâu dài, tác động vào quá trình phát triển ngành điện. Tuy nhiên, là luật chuyên ngành, Luật Điện lực chưa thể quy định về hoạt động SDNL &TK&HQ bao trùm đối với các dạng năng lượng khác. Vấn đề chủ yếu của Luật là sự phát triển của ngành điện, trong đó vấn đề tiết kiệm điện là một nội dung. Ngoài Nghị định 105/2005/NĐ-CP, Luật cũng còn cần được bổ sung các văn bản hướng dẫn dưới luật khác nữa để tạo thành bộ khung hoàn chỉnh điều chỉnh hoạt động tiết kiệm điện ở nước ta.

· Nghị định 102/2003/NĐ-CP là văn bản pháp lý cao nhất cho đến thời điểm hiện nay, quy định cụ thể riêng đối với hoạt động SDNL TK&HQ. Nghị định, cùng với các Thông tư hướng dẫn và các Chương trình bổ trợ đã là chỗ dựa pháp lý để triển khai các hoạt động SDNL TK&HQ ở nước ta trong 5 năm gần đây, từ khi Nghị định được ban hành. Các hoạt động SDNL TK&HQ đã có bước phát triển vượt bậc so với thời kỳ chưa hình thành được khung pháp lý điều chỉnh hoạt động này.

· Do hoàn cảnh thời gian ra đời, Nghị định 102/2003/NĐ-CP còn có những hạn chế không khắc phục được. Nghị định thiên về các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động mà thiếu các chế tài bắt buộc thực hiện. Trong điều kiện hiện nay, khi nhận thức của cộng đồng đã được nâng cao, vì lợi ích của quốc gia, nhiều cơ chế trong hoạt động SDNL TK&HQ cần phải buộc thực hiện. Nghị định 102/2003/NĐ-CP đã không đáp ứng được yêu cầu này tại thời điểm hiện nay. Với vị trí trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định cũng chưa đủ mạnh để có thể quy định được nhưng nội dung khác với các văn bản đã ban hành trước đó.


- Từ các thực tế trên, việc xây dựng và ban hành một bộ Luật về SDNL TK&HQ là rất cần thiết nhằm đây mạnh hơn nữa các hoạt động trong lĩnh vực này, tạo chuyển biến về chất sâu rộng hơn nữa để đạt được các mục tiêu tiết kiệm năng lượng của quốc gia cho các năm trong tương lai. Nội dung Luật về cơ bản có thể phát triển từ các nội dung chính của Nghị định 102/2003/NĐ-CP, song cần bao hàm các chế tài cụ thể hơn, các cơ chế, chính sách cần được giao cho Chính phủ phân công cơ quan thực hiện rõ ràng. Các quy định của Luật cần đảm bảo các cơ chế hoạt động thị trường (trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị sử dụng năng lượng…), tạo điều kiện phát huy quyền chủ động của doanh nghiệp, quyền được cung cấp năng lượng của người dân mà vẫn đáp ứng yêu cầu tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, sinh hoạt đời sống, thực hiện tiết kiệm năng lượng trong định hướng chiến lược Phát triển năng lượng - Đảm bảo an ninh năng lượng - Bảo vệ môi trường.


